
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đà Nẵng, ngày         tháng       năm 2026 

           

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính            i     sung thuộc 

phạm vi chứ  năng quản lý nhà n ớc của Sở Khoa học và Công nghệ   
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 

Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 

14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 

định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP 

ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ 

tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 675/ Đ-   CN ngày 29 tháng 01 năm 2026 của  ộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính đư c sửa 

đổi   ổ sung trong lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học 

và Công nghệ; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số                           

326/TTr-SKHCN ngày 30 tháng 01 năm 2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 11 thủ tục hành chính 

đ    s   đ       su   (cấp tỉnh) thuộc phạm vi chứ   ă   quản lý  hà   ớc của 

Sở Khoa học và Công nghệ (chi tiết tại Phụ lục đính kèm). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

S   đ i, b  sung 11 thủ tục hành chính    h vự  h ạt độ    h   họ  và 

       hệ tạ  số thứ tự 119, 124, 125, 126, 127, 128, 143, 144, 145, 146, 161 

Mục VII Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 2002/QĐ-UBND ngày 26 

thá   6  ăm 2025  ủ   hủ tị h U    thà h  hố Đà     .  
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Điều 3.  há h Vă   hò   UBND thành phố  G ám đốc Sở Khoa học và 

Công nghệ, Thủ tr ởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND cấp xã và t   hứ   

cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
-  h  Đ ều 3; 

- Bộ KHCN; 

- Bộ T   há  ( ục KSTTHC); 

- Vă   hò    h  h  hủ; 

- C ng TTĐT TP; 

- Các Trung tâm: IOC, DDS thuộc Sở KHCN; 

- Trung tâm PVHCC TP; 

- Trung tâm PVHCC xã   h ờng; 

- L u: VT  H  , SKHCN. 
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Quang B u 
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Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH Đ      A Đ I       NG  

THUỘC PHẠM VI CHỨ  NĂNG Q ẢN LÝ NHÀ N ỚC CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

(Kèm theo  uyết định số          / Đ -UBND ngày        tháng      năm 2026 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng) 
 

THỦ TỤ  HÀNH  HÍNH Đ      A Đ I       NG 

STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 

Cách thứ    ị   iểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
 ơ  ở pháp lý 

 ơ qu n 

thự  hiện 

 ơ qu n có 

thẩm quyền 

quyết  ịnh 

1 

Thủ tục cấp 

Giấy chứng 

nhận hoạt 

động ứng 

dụng công 

nghệ cao 

cho t  chức 

1.013957

.H17 

10 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhậ  đ  c hồ sơ 

h p lệ 

- Trực tiếp: Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công thành 

phố Đà   ng hoặc 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã, 

 h ờng. 

- Trực tuyến: C ng 

Dịch vụ công quốc 

gia. 

- Dịch vụ   u  h  h. 

Không 

có 

- Luật Công nghệ      ăm 2008. 

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 của 

Quốc hộ  Quy định về x  lý một số vấn 

đề   ê  qu   đến sắp xếp t  chức bộ 

máy  hà   ớc. 

- Nghị định số 133/2025/ Đ-CP ngày 

12 thá   6  ă  2025  ủa Chính phủ Quy 

định về phân quyền, phân cấ  tr       h 

vực quả   ý  hà   ớc của Bộ Khoa học 

và Công nghệ. 

- Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 

15 thá   11  ăm 2025  ủa Chính phủ 

quy định cắt giảm  đơ    ản hoá thủ tục 

hành chính dựa trên dữ liệu. 

- Quyết định số 55/2010/QĐ-TTg ngày 

10 thá   09  ăm 2010  ủa Thủ t ớng 

Chính phủ về thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục chứng nhận t  chức, cá nhân hoạt 

động ứng dụng công nghệ cao, chứng 

nhận t  chức, cá nhân nghiên cứu và 

phát triển công nghệ cao và công nhận 

doanh nghiệp công nghệ cao. 

- Quyết định số 02/2026/QĐ-TTg ngày 

Sở Kh   

họ  và 

Công 

  hệ 

Sở Kh   

họ  và 

       hệ 

(Ủy quyề  

  ả  quyết 

tạ  Quyết 

đị h số 

657/QĐ-

UBND 

ngày 

30/7/2025 

 ủ  

UBND 

thà h  hố) 
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 

Cách thứ    ị   iểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
 ơ  ở pháp lý 

 ơ qu n 

thự  hiện 

 ơ qu n có 

thẩm quyền 

quyết  ịnh 

08/01/2026 của Thủ t ớng Chính phủ 

s   đ i, b  sung một số đ ều của các 

Quyết đị h để cắt giảm  đơ    ản hóa 

thủ tụ  hà h  h  h   ê  qu   đến hoạt 

động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm 

vi quả   ý  hà   ớc của Bộ Khoa học 

và Công nghệ. 

- Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg ngày 

30 thá   12  ăm 2020  ủa Thủ t ớng 

Chính phủ ban hành Danh mục công 

nghệ     đ     u t ê  đầu t   hát tr ển 

và Danh mục sản phẩm công nghệ cao 

đ  c khuyến khích phát triển. 

- Th    t  số 32/2011/TT-BKHCN 

  ày 15 thá   11  ăm 2011  ủa Bộ 

tr ởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy 

định về việ  xá  định tiêu chí dự án ứng 

dụng công nghệ cao, dự á  đầu t  sản 

xuất sản phẩm công nghệ cao và thẩm 

định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận 

hoạt động ứng dụng công nghệ cao, 

doanh nghiệp thành lập mới từ dự án 

đầu t  sản xuất sản phẩm công nghệ 

cao, doanh nghiệp công nghệ cao. 

- Th    t  số 04/2020/TT-BKHCN 

  ày 28 thá   9  ăm 2020  ủa Bộ 

tr ởng Bộ Khoa học và Công nghệ về 

việc s   đ i, b  sung một số đ ều của 

Th    t  số 32/2011/TT-BKHCN ngày 

15/11/2011 của Bộ tr ởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ về việ  xá  định tiêu chí 
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 

Cách thứ    ị   iểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
 ơ  ở pháp lý 

 ơ qu n 

thự  hiện 

 ơ qu n có 

thẩm quyền 

quyết  ịnh 

dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án 

đầu t  sản xuất sản phẩm công nghệ cao 

và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy 

chứng nhận hoạt động ứng dụng công 

nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới 

từ dự á  đầu t  sản xuất sản phẩm công 

nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao. 

- Th    t  số 15/2023/TT-BKHCN 

  ày 26 thá   7  ăm 2023  ủa Bộ 

tr ởng Bộ Khoa học và Công nghệ về 

việc s   đ i, b  sung một số đ ều của 

Th    t  số 32/2011/TT-BKHCN và 

Th    t  số 03/2014/TT-BKHCN. 

2 

Thủ tục cấp 

Giấy chứng 

nhận hoạt 

động ứng 

dụng công 

nghệ cao 

cho cá nhân 

1.013960

.H17 

10 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhậ  đ  c hồ sơ 

h p lệ 

- Trực tiếp: Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công thành 

phố Đà   ng hoặc 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã, 

 h ờng. 

- Trực tuyến: C ng 

Dịch vụ công quốc 

gia. 

- Dịch vụ   u  h  h. 

Không 

có 

- Luật Công nghệ      ăm 2008. 

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 của 

Quốc hội. 

- Nghị định số 133/2025/ Đ-CP ngày 

12 thá   6  ă  2025  ủa Chính phủ. 

- Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 

15 thá   11  ăm 2025 của Chính phủ. 

- Quyết định số 55/2010/QĐ-TTg ngày 

10 thá   09  ăm 2010  ủa Thủ t ớng 

Chính phủ. 

- Quyết định số 02/2026/QĐ-TTg ngày 

08/01/2026 của Thủ t ớng Chính phủ.  

- Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg ngày 

30 thá   12  ăm 2020  ủa Thủ t ớng 

Chính phủ. 

- Th    t  số 32/2011/TT-BKHCN 

  ày 15 thá   11  ăm 2011  ủa Bộ 

Sở Kh   

họ  và 

Công 

  hệ 

Sở Kh   

họ  và 

       hệ 

(Ủy quyề  

  ả  quyết 

tạ  Quyết 

đị h số 

657/QĐ-

UBND 

ngày 

30/7/2025 

 ủ  

UBND 

thà h  hố) 
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 

Cách thứ    ị   iểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
 ơ  ở pháp lý 

 ơ qu n 

thự  hiện 

 ơ qu n có 

thẩm quyền 

quyết  ịnh 

tr ởng Bộ Khoa học và Công nghệ. 

- Th    t  số 04/2020/TT-BKHCN 

  ày 28 thá   9  ăm 2020  ủa Bộ 

tr ởng Bộ Khoa học và Công nghệ. 

- Th    t  số 15/2023/TT-BKHCN 

  ày 26 thá   7  ăm 2023  ủa Bộ 

tr ởng Bộ Khoa học và Công nghệ. 

3 

Thủ tục cấp 

Giấy chứng 

nhận doanh 

nghiệp 

công nghệ 

cao 

1.013961

.H17 

20 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhậ  đ  c hồ sơ 

đầy đủ 

- Trực tiếp: Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công thành 

phố Đà   ng hoặc 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã, 

 h ờng. 

- Trực tuyến: C ng 

Dịch vụ công quốc 

gia. 

- Dịch vụ   u  h  h. 

Kh    

   

- Luật Công nghệ      ăm 2008. 

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 của 

Quốc hội. 

- Nghị định số 133/2025/ Đ-CP ngày 

12 thá   6  ă  2025  ủa Chính phủ. 

- Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 

15 thá   11  ăm 2025  ủa Chính phủ. 

- Quyết định số 55/2010/QĐ-TTg ngày 

10 thá   09  ăm 2010  ủa Thủ t ớng 

Chính phủ. 

- Quyết định số 02/2026/QĐ-TTg ngày 

08/01/2026 của Thủ t ớng Chính phủ.  

- Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg ngày 

30 thá   12  ăm 2020  ủa Thủ t ớng 

Chính phủ. 

- Quyết định số 10/2021/QĐ-TTg ngày 

16 thá   3  ăm 2021 của Thủ t ớng 

Chính phủ quy định t êu  h  xá  định 

doanh nghiệp công nghệ cao. 

- Th    t  số 32/2011/TT-BKHCN 

  ày 15 thá   11  ăm 2011  ủa Bộ 

tr ởng Bộ Khoa học và Công nghệ. 

- Th    t  số 04/2020/TT-BKHCN 

Sở Kh   

họ  và 

Công 

  hệ 

Sở Kh   

họ  và 

       hệ 

(Ủy quyề  

  ả  quyết 

tạ  Quyết 

đị h số 

657/QĐ-

UBND 

ngày 

30/7/2025 

 ủ  

UBND 

thà h  hố) 
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 

Cách thứ    ị   iểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
 ơ  ở pháp lý 

 ơ qu n 

thự  hiện 

 ơ qu n có 

thẩm quyền 

quyết  ịnh 

  ày 28 thá   9  ăm 2020  ủa Bộ 

tr ởng Bộ Khoa học và Công nghệ. 

- Th    t  số 15/2023/TT-BKHCN 

  ày 26 thá   7  ăm 2023  ủa Bộ 

tr ởng Bộ Khoa học và Công nghệ. 

4 

Thủ tục cấp 

Giấy chứng 

nhận hoạt 

động 

nghiên cứu 

và phát 

triển công 

nghệ cao 

cho t  chức 

1.013964

.H17 

10 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhậ  đ  c hồ sơ 

h p lệ 

- Trực tiếp: Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công thành 

phố Đà   ng hoặc 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã, 

 h ờng. 

- Trực tuyến: C ng 

Dịch vụ công quốc 

gia. 

- Dịch vụ   u  h  h. 

Kh    

   

- Luật Công nghệ      ăm 2008. 

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 của 

Quốc hội. 

- Nghị định số 133/2025/ Đ-CP ngày 

12 thá   6  ă  2025  ủa Chính phủ. 

- Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 

15 thá   11  ăm 2025  ủa Chính phủ. 

- Quyết định số 55/2010/QĐ-TTg ngày 

10 thá   09  ăm 2010  ủa Thủ t ớng 

Chính phủ. 

- Quyết định số 02/2026/QĐ-TTg ngày 

08/01/2026 của Thủ t ớng Chính phủ.  

- Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg ngày 

30 thá   12  ăm 2020  ủa Thủ t ớng 

Chính phủ. 

- Th    t  số 32/2011/TT-BKHCN 

  ày 15 thá   11  ăm 2011  ủa Bộ 

tr ởng Bộ Khoa học và Công nghệ. 

- Th    t  số 04/2020/TT-BKHCN 

  ày 28 thá   9  ăm 2020  ủa Bộ 

tr ởng Bộ Khoa học và Công nghệ. 

- Th    t  số 15/2023/TT-BKHCN 

  ày 26 thá   7  ăm 2023  ủa Bộ 

tr ởng Bộ Khoa học và Công nghệ. 

- Th    t  số 01/2013/TT-BKHCN 

Sở Kh   

họ  và 

Công 

  hệ 

Sở Kh   

họ  và 

       hệ 

(Ủy quyề  

  ả  quyết 

tạ  Quyết 

đị h số 

657/QĐ-

UBND 

ngày 

30/7/2025 

 ủ  

UBND 

thà h  hố) hu
yd

l-0
5/

02
/2

02
6 

07
:4

3:
09

-h
uy

dl-
hu

yd
l-h

uy
dl



6 

 

 

STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 

Cách thứ    ị   iểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
 ơ  ở pháp lý 

 ơ qu n 

thự  hiện 

 ơ qu n có 

thẩm quyền 

quyết  ịnh 

  ày 14 thá   01  ăm 2013  ủa Bộ 

tr ởng Bộ Khoa học và Công nghệ. 

5 

Thủ tục cấp 

Giấy chứng 

nhận hoạt 

động 

nghiên cứu 

và phát 

triển công 

nghệ cao 

cho cá nhân 

1.013969

.H17 

10 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhậ  đ  c hồ sơ 

h p lệ 

- Trực tiếp: Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công thành 

phố Đà   ng hoặc 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã, 

 h ờng. 

- Trực tuyến: C ng 

Dịch vụ công quốc 

gia. 

- Dịch vụ   u  h  h. 

Kh    

   

- Luật Công nghệ      ăm 2008. 

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 của 

Quốc hội. 

- Nghị định số 133/2025/ Đ-CP ngày 

12 thá   6  ă  2025  ủa Chính phủ. 

- Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 

15 thá   11  ăm 2025  ủa Chính phủ. 

- Quyết định số 55/2010/QĐ-TTg ngày 

10 thá   09  ăm 2010  ủa Thủ t ớng 

Chính phủ. 

- Quyết định số 02/2026/QĐ-TTg ngày 

08/01/2026 của Thủ t ớng Chính phủ.  

- Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg ngày 

30 thá   12  ăm 2020  ủa Thủ t ớng 

Chính phủ. 

- Th    t  số 32/2011/TT-BKHCN 

  ày 15 thá   11  ăm 2011  ủa Bộ 

tr ởng Bộ Khoa học và Công nghệ. 

- Th    t  số 04/2020/TT-BKHCN 

  ày 28 thá   9  ăm 2020  ủa Bộ 

tr ởng Bộ Khoa học và Công nghệ. 

- Th    t  số 15/2023/TT-BKHCN 

ngày 26 thá   7  ăm 2023  ủa Bộ 

tr ởng Bộ Khoa học và Công nghệ. 

- Th    t  số 01/2013/TT-BKHCN 

  ày 14 thá   01  ăm 2013  ủa Bộ 

tr ởng Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Sở Kh   

họ  và 

Công 

  hệ 

Sở Kh   

họ  và 

       hệ 

(Ủy quyề  

  ả  quyết 

tạ  Quyết 

đị h số 

657/QĐ-

UBND 

ngày 

30/7/2025 

 ủ  

UBND 

thà h  hố) 
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7 

 

 

STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 

Cách thứ    ị   iểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
 ơ  ở pháp lý 

 ơ qu n 

thự  hiện 

 ơ qu n có 

thẩm quyền 

quyết  ịnh 

6 

Thủ tục xác 

nhận hàng 

hóa s  

dụng trực 

tiếp cho 

phát triển 

hoạt động 

 ơm tạo 

công nghệ, 

 ơm tạo 

doanh 

nghiệp 

khoa học và 

công nghệ 

2.001179

.H17 

22 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhậ  đ  c hồ sơ 

h p lệ 

- Trực tiếp: Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công thành 

phố Đà   ng hoặc 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã, 

 h ờng. 

- Trực tuyến: C ng 

Dịch vụ công quốc 

gia. 

- Dịch vụ   u  h  h. 

Kh    

   

- Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 

 ăm 2016.  

- Nghị định số 134/2016/ Đ-CP ngày 

01 tháng 9  ăm 2016  ủa Chính phủ 

quy định chi tiết một số đ ều và biện 

pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, 

Thuế nhập khẩu. 

- Nghị định số 18/2021/ Đ-CP ngày 11 

thá   3  ăm 2021  ủa Chính phủ s a 

đ i, b  sung một số đ ều của Nghị định 

số 134/2016/ Đ-CP ngày 01 tháng 9 

 ăm 2016  ủa Chính phủ quy định chi 

tiết một số đ ều và biện pháp thi hành 

Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 

- Nghị định số 182/2025/ Đ-CP ngày 

01 thá   7  ăm 2025  ủa Chính phủ s a 

đ i, b  sung một số đ ều của Nghị định 

số 134/2016/ Đ-CP ngày 01 tháng 9 

 ăm 2016  ủa Chính phủ quy định chi 

tiết một số đ ều và biện pháp thi hành 

Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đã 

đ  c s   đ i, b  sung theo Nghị định số 

18/2021/ Đ- P   ày 11 thá   3  ăm 

2021 của Chính phủ. 

- Quyết đị h 30/2018/QĐ-TTg ngày 31 

tháng 7 năm 2018  ủa Thủ t ớng Chính 

phủ quy định trình tự, thủ tục xác nhận 

hàng hóa s  dụng trực tiếp cho phát 

triển hoạt độ    ơm tạo công nghệ, 

 ơm tạo doanh nghiệp khoa học và 

công nghệ  đ i mới công nghệ;  h ơ   

Sở Kh   

họ  và 

Công 

  hệ 
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 

Cách thứ    ị   iểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
 ơ  ở pháp lý 

 ơ qu n 

thự  hiện 

 ơ qu n có 

thẩm quyền 

quyết  ịnh 

tiện vận tải chuyên dùng trong dây 

chuyền công nghệ s  dụng trực tiếp cho 

hoạt động sản xuất của dự á  đầu t . 

- Quyết định số 02/2026/QĐ-TTg ngày 

08 thá   01  ăm 2026  ủa Thủ t ớng 

Chính phủ.  

- Th    t  14/2017/TT-BKHCN ngày 

01 thá   12  ăm 2017  ủa Bộ tr ởng 

Bộ Khoa học và Công nghệ quy định 

tiêu ch  xá  đị h  h ơ   t ện vận tải; 

máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật t  

chuyên dùng và danh mục tài liệu, sách 

báo, tạp chí khoa họ  quy định tại 

khoả  2 Đ ều 40 Nghị định số 

134/2016/ Đ- P   ày 01 thá   9  ăm 

2016 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số đ ều và biện pháp thi hành Luật 

Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu. 

7 

Thủ tụ  

Xác nhận 

 h ơ   t ện 

vận tải 

chuyên 

dùng trong 

dây chuyền 

công nghệ 

s  dụng 

trực tiếp 

cho hoạt 

động sản 

1.013944

.H17 

10 hoặc 20 ngày 

ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

đ  c hồ sơ h p 

lệ  tr    tr ờng 

h p cần thiết 

thành lập hội 

đồng thẩm tra 

hồ sơ 

- Trực tiếp: Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công thành 

phố Đà   ng hoặc 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã, 

 h ờng. 

- Trực tuyến: C ng 

Dịch vụ công quốc 

gia. 

- Dịch vụ   u  h  h. 

Kh    

   

- Nghị định số 133/2025/ Đ- P   ày 

12 thá   6  ăm 2025  ủ   h  h  hủ. 

- Quyết định số 30/2018/QĐ-TTg ngày 

31 thá   7  ăm 2018  ủa Thủ t ởng 

Chính phủ. 

- Quyết định số 02/2026/QĐ-TTg ngày 

08 thá   01  ăm 2026 của Thủ t ớng 

Chính phủ. 

Sở Kh   

họ  và 

Công 

  hệ 

Sở Kh   

họ  và 

       hệ 

(Ủy quyề  

  ả  quyết 

tạ  Quyết 

đị h số 

657/QĐ-

UBND 

ngày 

30/7/2025 

 ủ  
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 

Cách thứ    ị   iểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
 ơ  ở pháp lý 

 ơ qu n 

thự  hiện 

 ơ qu n có 

thẩm quyền 

quyết  ịnh 

xuất của dự 

á  đầu t  

UBND 

thà h  hố) 

8 

Thủ tục cấp 

giấy chứng 

nhận 

chuyển 

giao công 

nghệ 

khuyến 

khích 

chuyển 

giao 

2.002544

.H17 

12 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhậ  đ  c hồ sơ 

đầy đủ, h p lệ 

the  quy định 

- Trực tiếp: Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công thành 

phố Đà   ng hoặc 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã, 

 h ờng. 

- Trực tuyến: C ng 

Dịch vụ công quốc 

gia. 

- Dịch vụ   u  h  h. 

Kh    

   

- Luật đầu t   ăm 2020.  

- Nghị định số 31/2021/ Đ-CP ngày 26 

thá   3  ăm 2021  ủa Chính phủ về quy 

định chi tiết và h ớng dẫn thi hành một 

số đ ều của Luật đầu t .  

- Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg ngày 

15 thá   5  ăm 2023  ủa Thủ t ớng 

Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận 

chuyển giao công nghệ khuyến khích 

chuyển giao. 

- Quyết định số 02/2026/QĐ-TTg ngày 

08 thá   01  ăm 2026  ủa Thủ t ớng 

Chính phủ. 

Sở Kh   

họ  và 

Công 

  hệ 

Sở Kh   

họ  và 

       hệ 

9 

Thủ tục s a 

đ i, b  

sung giấy 

chứng nhận 

chuyển 

giao công 

nghệ 

khuyến 

khích 

chuyển 

giao 

2.002546

.H17 

 - Trong thời 

hạn 8 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhậ  đ  c hồ sơ 

đầy đủ, h p lệ 

the  quy định. 

- Trong thời hạn 

12   ày đối với 

tr ờng h p có 

th y đ i công 

nghệ, sản phẩm 

công nghệ hoặc 

quy mô sản 

   ng, tiêu 

chuẩn chất 

- Trực tiếp: Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công thành 

phố Đà   ng hoặc 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã, 

 h ờng. 

- Trực tuyến: C ng 

Dịch vụ công quốc 

gia. 

- Dịch vụ   u  h  h. 

Kh    

   

- Luật đầu t   ăm 2020. 

- Nghị định số 31/2021/ Đ-CP ngày 26 

thá   3  ăm 2021  ủa Chính phủ. 

- Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg ngày 

15 thá   5  ăm 2023  ủa Thủ t ớng 

Chính phủ. 

- Quyết định số 02/2026/QĐ-TTg ngày 

08 thá   01  ăm 2026  ủa Thủ t ớng 

Chính phủ. 

Sở Kh   

họ  và 

Công 

  hệ 

Sở Kh   

họ  và 
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 

Cách thứ    ị   iểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
 ơ  ở pháp lý 

 ơ qu n 

thự  hiện 

 ơ qu n có 

thẩm quyền 

quyết  ịnh 

   ng sản phẩm. 

10 

Thủ tục cấp 

lại giấy 

chứng nhận 

chuyển 

giao công 

nghệ 

khuyến 

khích 

chuyển 

giao 

2.002548

.H17 

05 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhậ  đ  c hồ sơ 

đầy đủ, h p lệ 

the  quy định 

- Trực tiếp: Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công thành 

phố Đà   ng hoặc 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã, 

 h ờng. 

- Trực tuyến: C ng 

Dịch vụ công quốc 

gia. 

- Dịch vụ   u  h  h. 

Kh    

   

- Luật đầu t   ăm 2020. 

- Nghị định số 31/2021/ Đ-CP ngày 26 

thá   3  ăm 2021  ủa Chính phủ. 

- Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg ngày 

15 thá   5  ăm 2023 của Thủ t ớng 

Chính phủ. 

- Quyết định số 02/2026/QĐ-TTg ngày 

08 thá   01  ăm 2026  ủa Thủ t ớng 

Chính phủ. 

Sở Kh   

họ  và 

Công 

  hệ 

Sở Kh   

họ  và 

       hệ 

11 

Thủ tục xác 

định dự án 

đầu t     

hoặc không 

s  dụng 

công nghệ 

lạc hậu, 

tiềm ẩn 

  uy  ơ 

gây ô 

nhiễm môi 

tr ờng, 

thâm dụng 

tài nguyên 

1.012353

.H17 

- Trong thời hạn 

15 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhậ  đ  c hồ sơ 

đầy đủ, h p lệ 

the  quy định. 

- Đối với dự án 

đầu t     quy 

mô lớn, công 

nghệ phức tạp, 

thời hạn giải 

quyết có thể kéo 

dài thêm 20 

ngày. 

- Trực tiếp: Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công thành 

phố Đà   ng hoặc 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã, 

 h ờng. 

- Trực tuyến: C ng 

Dịch vụ công quốc 

gia. 

- Dịch vụ   u  h  h. 

Kh    

   

- Luật Đầu t   ăm 2020.  

- Nghị đị h 31/2021/ Đ-CP ngày 26 

thá   3  ăm 2021. 

- Quyết định số 29/2023/QĐ-TTg ngày 

19 thá   12  ăm 2023  ủa Thủ t ớng 

Chính phủ quy định hồ sơ  trì h tự, thủ 

tụ  xá  định dự á  đầu t  s  dụng công 

nghệ lạc hậu, tiềm ẩ    uy  ơ  ây   

nhiễm m   tr ờng, thâm dụng tài 

nguyên. 

- Quyết định số 02/2026/QĐ-TTg ngày 

08 thá   01  ăm 2026  ủa Thủ t ớng 

Chính phủ. 

Sở Kh   

họ  và 

Công 

  hệ 

Sở Kh   

họ  và 

       hệ 
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